	PHÒNG GD - ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG.

Đề chính thức
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Môn: Địa lý 8.

Năm học: 2010 – 2011

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)



Câu 1. (6 điểm)

Tại sao nói đặc điểm địa hình Việt Nam hiện tại đa dạng, phản ánh lịch sử phát triển lâu dài. 
Câu 2. (4 điểm)

Chứng minh Việt Nam có vị trí nằm trong khu vực nội chí tuyến.
Câu 3. (5 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

GDP/người của một số nước châu Á năm 2001 (USD)
	STT
	Tên nước
	GDP/người
	STT
	Tên nước
	GDP/người

	1
	Nhật Bản
	33 400
	6
	Xi – ri
	1 081

	2
	Cô – oét
	19 040
	7
	U-dơ-bê-kix-tan
	449

	3
	Hàn Quốc
	8 861
	8
	Lào
	317

	4
	Ma lai xi a
	3 680
	9
	Việt Nam
	415

	5
	Trung Quốc
	911
	
	
	


a. Nhận xét về GDP/người của một số nước châu Á.

b. Qua đó làm sáng tỏ rằng trình độ phát triển kinh tế các nước châu Á rất khác nhau.
Câu 4. (5 điểm)

Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, dân số của một số nước Đông Nam Á, năm 2002

	Tên nước
	Diện tích

(nghìn km2)
	Dân số

(triệu người)
	Tên nước
	Diện tích

(nghìn km2)
	Dân số

(triệu người)

	Ma-lai-xi-a
	330 
	24.4
	Mi-an-ma
	677 
	49

	Cam-pu-chia
	181 
	12.3
	Bru-nây
	5.8
	0.4

	In-đô-nê-xi-a
	1 919 
	217
	Lào
	236.8
	5.5

	Việt Nam
	331 
	78.7
	Thái Lan
	513 
	62.2

	Phi-lip-pin
	300 
	80
	
	
	


a. Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của một số nước Đông Nam Á.
b. Nhận xét mật độ dân số của một số nước Đông Nam Á.

------------------------------ Hết -------------------------------

PHÒNG GD – ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG.

Đề chính thức 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Môn: Địa lý 8.

Năm học: 2010 – 2011

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	Địa hình nước ta đa dạng thể hiện ở những đặc điểm sau:

a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

+ Thấp dưới 1000m chiếm 85%.
+ Cao trên 2000m chỉ chiếm 1% (cao nhất là Phan-xi-păng cao 3143m).

- Đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông, chạy dài 1400 km.

- Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ đất liền nhưng bị ngăn cách thành nhiều khu vực…

b. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc kế tiếp nhau:

- Địa hình được phân thành nhiều bậc đại hình lớn như: đồng bằng, bờ biển và các bậc địa hình nhỏ như các bề mặt san bằng, cao nguyên xếp tầng, các bậc thềm sông….

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây bắc – Đông nam (thấp dần từ nội địa ra tới biển)

- Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.

c. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

- Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người.

+ Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ: Vùng địa hình Cat-xtơ tạo nhiều hang động…

+ Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều: Đê điều, hồ chứa nước, các đô thị, các công trình giao thông…
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	2
	Vị trí nội trí tuyến của Việt Nam thể hiện ở các điểm cực trên phần đất liền:
Điểm cực

Địa danh hành chính

Vĩ độ

Kinh độ

Bắc

Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

230B
1050Đ
Nam

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

80B
1020Đ
Tây

Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

220B
1040Đ
Đông

Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

120B
1090Đ

	1
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1

1

	3
	a. Nhận xét:

- GDP/người của một số nước châu Á không đồng đều:

+ Nước có thu nhập cao: Nhật Bản, Cô-oét.

+ Nước có thu nhập trung bình: Hàn Quốc, Ma lai xi a…

+ Nước có thu nhập thấp: Lào, Việt Nam…

- Các nước có sự chênh lệch đáng kể về GDP/người cao nhất là Nhật Bản gấp 105 lần nước có GDP/người thấp nhất là Lào.

b. Kinh tế châu Á có trình độ phát triển rất khác nhau:
- Nhật Bản là nước có nền kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, cao nhất châu Á.

- Một số có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh (nước công nghiệp mới): Hàn Quốc, Đài Loan…

- Một số nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa nhanh: Trung Quốc, Ấn Độ…

- Một số nước đang phát triển có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp: Lào, Cam pu chia…

- Một số nước có nguồn tài nguyên phong phú được đầu tư khai thác chế biến trở thành các nước giàu: Cô oét, A rập xê út…
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	4
	a. 
* Mật độ dân số một số nước Đông Nam Á, năm 2002 (người/km2)

Tên nước

Mật độ dân số
Tên nước

Mật độ dân số
Ma-lai-xi-a

74

Mi-an-ma
72

Cam-pu-chia

68

Bru-nây
69

In-đô-nê-xi-a

113

Lào
23

Việt Nam

238

Thái Lan
121

Phi-lip-pin

267

* Vẽ biểu đồ:
- Đúng dạng biểu đồ hình cột.

- Chính xác tỉ lệ.

- Có tên biểu đồ.

b. Nhận xét:

- Mật độ dân số của một số nước Đông Nam Á không đồng đều: cao nhất là Việt Nam, thấp nhất là Lào.
- Mật độ dân số các nước chênh lệch nhau cao như Việt Nam gấp hơn 10 lần mật độ dân số của Lào.
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